
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 
 

Bản án: 37/2021/HS-PT 

Ngày 06 tháng 5 năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  

Các thẩm phán:  

Ông Vũ Anh Tuấn  

Ông Phạm Văn Toàn 

Ông Nguyễn Trường Sơn 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Ông 

Hoàng Thanh Phương - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 06 tháng 5 năm 2021,  tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự  thụ lý số: 30/2021/TLPT-HS ngày 16 tháng 4 

năm 2021 do có kháng cáo của bị cáo Bùi Việt H đối với Bản án hình sơ thẩm số 

23/2021/HSST ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Phú Thọ. 

Bị cáo kháng cáo: 

Bùi Việt H, sinh năm 1979,
 
tại xã T, huyện K, tỉnh Phú Thọ.  

Nơi cư trú: Khu xóm C, xã T, huyện K, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Không 

nghề nghiệp; trình độ văn hoá lớp 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn H, sinh năm 1935 và bà 

Nguyễn Thị Q, sinh ngăm 1945 (đều đã chết); bị cáo có vợ là Hà Thị T, sinh năm 

1982  và 03 người con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2007. 

Tiền sự, Tiền án: Không 

Nhân thân: Tại bản án số 69/2003/HSST ngày 22/8/2003, Bùi Việt H bị Tòa 

án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội xử phạt 24 tháng tù về tội cố ý 

gây thương tích, đã chấp hành xong. 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 03/6/2020, chuyển tạm giam ngày 13/6/2020, 

hiện nay đang bị áp dụng biện pháp tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Phú 

Thọ. Bị cáo có mặt.  

* Người bào chữa cho bị cáo: Bà Hà Thị Lan Hương – Trợ giúp viên pháp 

lý, thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ. Có đơn xin xử vắng 

mặt. 

Người đại diện người bị hại: Bà Hà Thị L, sinh năm 1952 (là mẹ đẻ anh L, 

có mặt). 

Địa chỉ: Xóm C, xã T, huyện K, tỉnh Phú Thọ. 
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 * Người làm chứng:  

Anh Hoàng Quốc V, sinh năm 1968. 

 Địa chỉ: Xóm C, xã T, huyện K, tỉnh Phú Thọ. Có mặt. 

Anh Lê Văn H, sinh năm 1947.  

 Địa chỉ: Xóm C, xã T, huyện K, tỉnh Phú Thọ. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 08 giờ ngày 03/6/2020, anh Hoàng Văn Tuệ, sinh năm 1972 và Bùi 

Việt H, sinh năm 1979, đều ở khu xóm C, xã T đến nhà anh Nguyễn Văn L, sinh 

năm 1978 ở cùng khu chơi, anh L ở cùng mẹ đẻ là bà Hà Thị Q sinh năm 1952, lúc 

này bà Q đi vắng, chỉ có anh L ở nhà, H, anh L và anh Tuệ cùng chơi đánh bài vui 

và uống rượu với nhau đến khoảng 09 giờ 30 phút cùng ngày thì nghỉ, H đi về 

trước, sau đó anh Tuệ cũng đi về. Do trong lúc đánh bài, H thấy anh L chơi gian 

lận, H bực tức nên sau khi về nhà một lúc, H lại đi sang nhà anh L, trên đường đi, 

H nhặt một đoạn gậy gỗ cây bạch đàn dài 1,21 mét, đường kính đầu lớn 3,5cm, 

đường kính đầu nhỏ 2 cm, tại bờ rào nhà ông Hoàng Quốc V ở cạnh nhà anh L để 

làm gậy chống, khi sang nhà anh L, H ngồi ăn mì cùng anh L, do nhớ đến việc anh 

L chơi bài gian lận nên H dùng tay đấm vào mặt anh L, sau đó H và anh L xảy ra 

xô xát, vật lộn với nhau, H dùng hai chân kẹp vào đầu anh L rồi dùng khủy tay của 

mình đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt anh L. Anh L cắn vào ngón tay giữa bàn tay 

phải của H, H liền lấy đoạn cây bạch đàn nhặt ở bờ rào nhà ông Việt lúc trước đánh 

liên tiếp vào vùng đầu, người của anh L. Một lúc sau, thấy anh L không chống cự 

lại nữa, ngã ngồi gục xuống ở góc sân, H cũng buông ra, nhưng do H say rượu nên 

đã đi vào phòng khách nhà anh L và nằm ngủ tại đây, đến khoảng 15 giờ 30 phút 

cùng ngày, bà Hoàng Thị K, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1971 

đều ở cùng Xóm C đi qua cổng nhà anh L, phát hiện anh L nằm gục ở sân nhà nên 

đã gọi người đến xem, sau đó ông Hoàng Quốc V, ông Lê Văn H, ông Hoàng Văn 

Phúc và anh Lê Văn C đều ở cùng khu đến thì phát hiện anh L đã tử vong, ông Việt 

thấy H nằm trên nền gạch trong phòng khách nhà anh L và gọi H dậy. H tỉnh dậy, 

nhưng vẫn trong tình trạng say rượu rồi đi về nhà. Sau đó ông Hoàng Quốc V đã 

trình báo sự việc trên đến công an xã T, huyện K. Công an huyện K và Công an 

tỉnh phú Thọ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. 

 Tại biên bản Khám nghiệm hiện trường ngày 03/6/2020 thể hiện: 

 Hiện trường tại nhà bà Hà Thị Q, sinh năm 1952, nơi cư trú: Khu 1, xã T, 

huyện K, tỉnh phú Thọ. Tại vị trí góc sân nhà hướng Đông Bắc giáp với bậc tam 

cấp lên xuống gian bếp phát hiện một số dấu vết: 

 - Vị trí số 01: cách cửa bếp bên trái hướng từ ngoài vào 03m, cách tường nhà 

gian buồng ngủ 0,9m phát hiện tử thi là nam giới, mặc quần cộc màu đen, áo cộc có 

hoa văn, ngồi úp mặt xuống nền sàn, hai chân duỗi hướng ra ngoài cổng phía tây 
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nam. Giáp với phần đầu tử thi trên nền sàn phát hiện vùng chất dịch màu nâu, dạng 

đọng chảy, diện tích 2,7mx0,4m. 

 - Vị trí số 02: Giáp bậc tam cấp của gian nhà bếp, sát góc tường phía Đông 

Bắc của gian phòng ngủ phát hiện vùng chất dịch màu nâu, dạng đọng chảy, diện 

tích 2,45mx1,1m. 

 - Vị trí số 03: Trên tường nhà gian buồng ngủ cách tường của gian bếp 0,3m 

phát hiện vùng chất màu nâu dạng phun bắn, diện tích 1,5mx1,4m. 

 - Vị trí số 04: Giáp bậc tam cấp của gian nhà bếp, cách tường gian buồng ngủ 

0,4m phát hiện 01 chiếc ghế với toàn bộ các khung kim loại của ghế bám dính 

nhiều chất màu nâu, phần mặt ghế đã bị bung rời khỏi vị trí ban đầu. Phía dưới mặt 

ghế phát hiện 01 đoạn ống tre dạng ống điếu cày, đã bị đập vỡ, kích thước 0,5m x 

đường kính 4cm, tại vị trí bị dập vỡ bề mặt bám dính chất màu nâu. 

 Giáp tường nhà sát với bậc tam cấp lên xuống nhà bếp phát hiện 01 chiếc cối 

đá, bên trong có bám dính chất màu nâu đỏ, mặt bên ngoài hướng Đông Nam, bám 

dính chất màu nâu dạng phun bắn, chảy. 

 - Vị trí số 05: Trên nền hè nhà bếp cách cửa bếp bên trái 0,6m, cách tường 

nhà 0,5m, phát hiện 01 đoạn ống tre bị gãy vỡ, kích thước 0,32mx04cm, tại vị trí bị 

gãy vỡ bề mặt có bám dính chất màu nâu. 

 - Vị trí số 06: Trên nề sân bê tông vị trí cách tường gian buồng ngủ 3,18m, 

cách cửa bếp bên trái 3,7m phát hiện 01 chiếc ghế nhựa màu đỏ kích thước 

0,26mx0,42m, ghế đổ nghiêng. 

 - Vị trí số 07: Tại vị trí bậc tam cấp thứ 1 từ dưới sân lên nhà chếch giáp 

tường gian buồng ngủ phát hiện 01 đoạn cây gỗ, dài 1,21m, có 01 đầu to, 01 đầu 

nhỏ, tại vị trí đầu to phát hiện bị trầy xước , bong tróc lớp vỏ bề mặt, bám dính chất 

màu nâu. 

 - vị trí số 08: Mở rộng hiện trường, giáp góc tường phía Tây Nam trong 

phòng khách có kê 01 chiếc giường gỗ, có trải mành  tre, trên giường có 01 chiếc 

quần đùi màu xám, có bám dính chất màu nâu tại vị trí mặt sau ống quần bên trái. 

 Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ các vật chứng sau: 

 - 01 (một) miếng gạc y tế được thấm chất dịch màu nâu đỏ tại vị trí số 01. 

 - 01 (một) miếng gạc y tế được thấm chất dịch màu nâu đỏ tại vị trí số 02. 

 - 01 (một) miếng gạc y tế được thấm máu của tử thi Nguyễn Văn L trong quá 

trình khám nghiệm tử thi ngày 03/6/2020. 

 - 01 (một) đoạn ống tren dạng điếu cày bị dập vỡ, kích thước 0,5m x đường 

kính 04cm. Tại vị trí bị dập vỡ bề mặt bám dính chất màu nâu đỏ trên diện 3x4cm, 

phát hiện tại vị trí số 04. 

 - 01 (một) đoạn ống tre dạng điếu cày bị dập vỡ, kích thước 0,32cm x đường 

kính 04cm. Trên đoạn ống tre có lỗ khoan. Tại vị trí gẫy vỡ có bám dính chất màu 

nâu kích thước 0,08cm đường kính 4cm, phát hiện tại vị trí số 05. 

 - 01 (một) chiếc ghế có khung bằng kim loại, phần mặt ghế bằng gỗ ép có 

dán nhựa màu trắng, bị bung rời phát hiện tại vị trí số 04. 

 - 01 (một) đoạn gẫy gỗ dài 1,21m, đường kính đầu to 3,5cm, đường kính đầu 
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nhỏ 02cm, tại vị trí đầu to bị trầy xước, bong tróc lớp vỏ, trên bề mặt bám dính chất 

màu nâu trên diện tích 0,45cmx0,35cm, phát hiện tại vị trí số 07. 

 - 01 (một) chiếc quần sooc màu xám, cạp chun có kẻ sọc ngang màu vàng, 

đỏ, trắng, xanh đen, phát hiện tại vị trí số 08. 

 - 01 (một) chiếc ghế nhựa màu đỏ, kích thước 0,26m x 0,42m. 

 Ngoài ra, thu giữ của bà Q 01 chiếc chăn màu xanh, kích thước 177cm x 149 

cm, đây là chiếc chăn Bùi Việt H dùng để nằm và gối đầu khi ngủ tại nhà bà Q 

cùng ngày. 

Thu giữ của Bùi Việt H mẫu móng tay thu giữ tại 10 đầu ngón tay, tại các 

móng tay có bán dinh chất màu đen 

01 miếng gạc y tế kích thước 5 cm x 5 cm (đã thấm 0,5 ml máu của Bùi Việt 

H rồi để khô trong điều kiện tự nhiên; 

01 chiếc áo phông cọc tay cổ tròn màu xám; 

01 quần sooc màu đen, phía trên quần có dây rút màu đen, phía trước bên 

phải có nhiều hạt kim loại màu trắng. 

Tại biên bản khám nghiệm tử thi ngày 03/6/2020 thể hiện: Quá trình khám 

nghiệm tử thi xác định các dấu vết tổn thương trên cơ thể tử thi gồm toàn bộ vùng 

mặt sưng nề, bầm tím; vùng thái dương định bên trái có các vết xây sát da tụ máu, 

rách de diện tích 22 x 4 cm; trong đó có vết rách da kích thước 1,5 x 1,2 cm.  

Vùng thái dương bên phải có diện tụ máu, sưng nề kích thước 4,5 x 4 cm. 

Mặt sau vành tai phải và dùng cổ bên phải có các vết xây sát da nằm rải rác diện 

tích 17 x 10 cm. 

Vùng trán bên trái và vùng cung lông mày mắt bên trái có các vết rách da 

nằm rải rác diện tích 7x4,5 cm; bờ mép vết thương nham nhở. Vùng má bên trái và 

vùng gò má bên tría có các vết xây sát da nằm rải rác diện tích 13x11cm. Tụ máu 

và rách da niêm mạc môi trên kích thước 3x 3 cm, tụ máu rách da niêm mạc môi 

dưới kích thước 3x2 cm. Vùng cằn có các vết xây sát da diện tích 11x3 cm, trong 

đó các vết rách da kích thước 5x0,7 cm, bờ mép vết thương nham nhở. 

Vùng ngực và vai bên trái có các vết tụ máu màu tím nhạt nằm diện tích 

35x13cm. 

Vùng hông bên trái có các vết tụ máu nằm rải rác diện tích 15x4 cm, mặt 

trước cổ tiach bên phải có các vết tụ máu, xây sát da diện tích 7x6cm, vùng gối 

chân p hải có các vết xây sát da kích thước 1,5 x 1 cm, mặt trước gối chân trái và 

mặt trước cẳng chân trái có các vết xây sát da, tụ máu sưng nề nằm rải rác diện tích 

25x6 cm . 

Khám trong tử thi Nguyễn Văn L rạch mở da đầue thấy tổ chức dưới da đầu 

và cận cơ thái dương hai bên tự máu kích thước 40 x 35 cm. Rạch mở da cơ vùng 

ngực bụng thấy tụ máu dưới da cơ vùng ngực bên phải, kích thước 13 x 3 cm, hệ 

thống khung xương lồng ngực không dập gẫy, khoang ngực hai bên khô, bề mặt 

phổi hai bên nhạt màu, diện cắt phổi có ích dịch màu nâu đỏ. Tim và bao màng 

ngoài tim không có dấu vết tổn thương. 

Gan: Bề mặt gan xù xì, cứng chắc, diện cắt gan cứng không phát hiện dấu 
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vết tổn thương. 

Thận, lách hình thể kích thước bình thường, không phát hiện dấu vết tổn 

thương. 

Ổ bụng sạch, hệ thống ruột không phát hiện dấu vết tổn thương. 

Dạ dày: Trong lòng dạ dày có dịch màu nâu đen, Thận hai bên nhạt màu.  

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể của Bùi Việt H cùng ngày 

03/6/2020 thể hiện: Nhiều vết xước da rớm máu ở vùng ngực dưới cổ. Tại đốt thứ 

hai ngón giữa của bàn tay phải có hai vết rách da nham nhở đối xứng nhau (mặt 

trong và mặt ngoài). Vết mặt trong có kích thước 1 x 0,3 cm, vết mặt ngoài dài 0,5 

cm. 

Tại đùi chân phải có 01 vết bầm tím kích thước 5x3 cm. Tại bờ vai trái có một vết 

bầm tím kích thước 2,3 cm. Vùng lưng dưới bả vai (cách bả vai phải 15 cm) có một 

vết bầm tím kích thước 2x2cm. Tại vùng hông trái có một vết bầm tím kích thước 

2x2c,. Vùng đỉnh đầu có một vết xước da rớm máu kích thước 0,5 x 0,5 cm. Tại 

vùng mặt trong cẳng chân phải có một vết bầm tím kích thước 5x4,5cm. 

Ngày 03/6/2020, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết 

định trưng cầu giám định tử thi, xác định nguyên nhân chết của Nguyễn Văn L. Tại 

kết luận giám định pháp y tử thi số 161/PC09-PY ngày 01/8/2020 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã kết luận:   

Nguyên nhân chết của Nguyễn Văn L là suy hô hấp suy tuần hoàn do mất 

máu không hồi phục do đa vết thương trên người bị sơ gan mạn tính. 

Tại bản két luận pháp y về hóa pháp số 309/PY-XNĐH của Viện pháp y Quân đội 

cục quân y ngay 23/6/2020 đã kết luận: Mẫu phủ tạng, chất chứa dạ dày của 

Nguyễn Văn L gửi giám định không phát hiện thấy các chất độc kể trên. 

Tại kết luận giám định mô bệnh học số 3494/C09-TT1 của Viện khoa học 

hình sự Bộ công an ngày 23/7/2020 kết luận: Tim xung huyết mạnh, đông máu nội 

mạch rải rác, phổi xung huyết, xuất huyết rải rác, sơ cứng động mạch, giãn phế 

nang/gan viêm xơ mãn tính, thoái hóa mỡ, viêm loét dạ dày. 

Tại kết luận giám định số 599/KLGĐ ngày 08/6/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: Trong mẫu máu chứa trong hai ống nhựa EDTA có 

nắp bịt kín bên ngoài ghi Nguyễn Văn L, 1978, 03/6/2020 gử giám định có cồn 

(Ethanol). Nồng độ cồn (Ethanol) trong máu là 379,599 miligam/100 mililít máu. 

Tại biên bản làm việc ngày 03/6/2020, kiểm tra nồng độ còn trong hơi thở 

đối với Bùi Việt H thu được kết quả 1.509miligam/1L lít khí thở. 

Tại kết luận giám định số 600/KLGĐ ngày 09/6/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: Không tìm thấy các chất ma túy trong mẫu nước 

tiểu chứa trong 01 xilanh nhựa loại 12 ml/cc, bên ngoài ghi Nguyễn Văn L, 1978, 

03/6/2020. 

Ngày 18/6/2020, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện K đã ra quyết định 

trưng cầu giám định số 87 đối với nội dung yêu cầu sau đây: Trên mẫu móng tay 

của bị can Bùi Việt H có bám dính máu của tử thi Nguyễn Văn L hay không? 

Máu thu tại hiện trường có phải máu của bị can Bùi Việt H và của thư thi 
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Nguyễn Văn L hay không? 

Trên các mẫu gửi giám định có bán dính máu của bị can Bùi Việt H và của 

thử thi Nguyễn Văn L hay không? 

Tại kết luận giám định số 3945/C09-TT3 ngày 07/7/2020 của Viện khoa học 

hình sự Bộ công an kết luận:  

1. Trên các mẫu ghi thu tại hiện trường gửi giám định gồm: Mẫu chất dịch 

màu nâu đỏ ghi thu tại vị trí số 2, đoạn ông tre ghi thu tại vị trí số 4, chiếc quần 

sooc ghi thu tại vị trí số 8, đoạn cây gỗ ghi thu tại vị trí số 7 đều bám dính máu 

người và là máu của tử thi Nguyễn Văn L. 

2. Trên các mẫu ghi thu của Bùi Việt H gửi giám định gồm: Chiếc quần 

sooc, chiếc áo phông và mẫu móng tay đều bám dính máu người và là máu của tử 

thi Nguyễn Văn L. 

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 80/KLGĐ ngày 23/9/2020 của 

Trung tâm pháp y tâm thân khu vực miền núi phía Bắc-Bộ y tế kết luận:  

1. Bùi Việt H, sinh năm 1979, trú tại khu xóm Chăm, xã T, huyện K, tỉnh 

Phú Thọ bị bệnh rỗi loạn loạn thần do rượu – F10.5 (theo phân loại bệnh Quốc tế 

lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi). 

2. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 03/6/2020, Bùi Việt H 

bị bệnh rối loạn loạn thần do rượu, hạn chết khả năng nhận thức và hẹn chế khả 

năng điều khiển hành vi. 

3. Hiện tại Bùi Việt H bị bệnh rối loạn loạn thần do rượu giai đoạn khởi 

bệnh, đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HSST ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Phú Thọ đã:  

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 134 và Điều 38 của Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Bùi Việt H phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

Xử phạt bị cáo Bùi Việt H 09 (Chín) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 03/6/2020. 

 Bản án còn tuyên về phần án phí, quyền kháng cáo, trách nhiệm dân sự và 

các vấn đề khác đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 08/3/2021, bị cáo Bùi Việt H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại toàn bộ vụ án.  

- Đại diện hợp pháp của người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trình bày quan điểm giải 

quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 

Bộ luật hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáoBùi Việt H. Giữ nguyên 

bản án hình sự sơ thẩm số: 23/2021/HSST ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân 

dân huyện K, tỉnh Phú Thọ. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định được xem 

xét, giải quyết. 

[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không thừa nhận đã 

có hành vi phạm tội nêu trên. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án, lời khai của những người làm chứng, lời khai của đại diện hợp pháp của người 

bị hại. Như vậy, có đủ căn cứ xác định:  

 Vào khoảng 10 giờ ngày 03/6/2020 tại nhà bà Hà Thị Q ở khu Xóm C, xã T; 

anh Nguyễn Văn L và Bùi Việt H sau khi uống rượu thì cùng nhau đánh bài, đến 

khoảng 09 giờ 30 phút cùng ngày thì nghỉ, H đi về nhà. Do trong lúc đánh bài, H 

thấy anh L chơi gian lận, H bực tức nên sau khi về nhà một lức, H lại đi sang nhà 

anh L, trên đường đi, H nhặt một đoạn gậy gỗ cây bạch đan, dài 1,21 mét, đường 

kính đầu 3,5cm, đường kính đầu nhỏ 2 cm, tại bờ rào nhà ông Hoàng Quốc V ở 

cạnh nhà anh L để làm gậy chống, khi sang nhà anh L, H ngồi ăn mì cùng anh L, 

do nhớ đến việc anh L chơi bài gian lận nên H dùng tay đấm vào mặt anh L, sau 

đó H và anh L xảy ra xô xát, vật lộn với nhau, H dùng hai chân kẹp vào đầu anh L 

rồi dùng khủy tay của mình đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt anh L. Anh L cắn vào 

ngón tay giữa bàn tay phải của H, H liền lấy đoạn cây bạch đàn nhặt ở bờ rào nhà 

ông Việt lúc trước đánh liên tiếp vào vùng đầu, người của anh L, gây thương tích 

cho anh Nguyễn Văn L, hậu quả làm anh L bị chết. 

Như vậy hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Cố ý gây thương 

tích” được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 134 của Bộ luật hình sự. Do đó, Tòa 

án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan đúng quy định 

của pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:  

Bị cáo là người có nhân thân xấu đã từng bị Tòa án kết án về tội: “Cố ý gây 

thường tích” nhưng bị cáo vẫn tiếp tục phạm tội chứng tỏ bị cáo rất coi thương kỷ 

cương pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện hợp pháp của người bị hại đề 

nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng thêm 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. Tuy nhiên, xét tính chất mức độ của vụ án,  cần phải có hình phạt nghiêm khắc để 

răn đe, giáo dục bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự để tuyên phạt bị cáo 09 năm 06 tháng tù là phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có căn cứ để chấp nhận 

kháng cáo của các bị cáo. 

[4] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ là phù hợp 

nên chấp nhận. 
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[5] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên các bị cáo 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.  

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

[1] Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Việt H. Giữ nguyên bản án hình 

sự sơ thẩm số: 23/2021/HSST ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện 

K, tỉnh Phú Thọ. 

[2] Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 134; Khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật 

hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Bùi Việt H phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

Xử phạt bị cáo Bùi Việt H 09 (Chín) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 03/6/2020. 

[3] Về án phí: Áp dụng Điểm a Khoản 2 điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Buộc bị cáo Bùi Việt H  phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự phúc thẩm.  

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
 

Nơi nhận 
- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- TAND huyện K; 

- VKSND huyện K; 

- Công an huyện K; 
- Chi cục THADS huyện K; 

- TB UBND nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS; Lưu VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

Vũ Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 
 


